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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá đa dạng di truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà Ri với một số 

giống gà khác sử dụng 15 Microsatellites. Kết quả chỉ ra rằng đa dạng di truyền của quần thể gà Ri hoa mơ và gà Ri 

vàng rơm lần lươt là 0,682 và 0,647 và hệ số cận huyết của đàn gà Ri hoa mơ và Ri vàng rơm lần lượt là 0,01 và 

0,042. Không có sự sai khác về di truyền giữa quần thể gà Ri hoa mơ và gà Ri vàng rơm. Khoảng cách di truyền 

thấp nhất là giữa quần thể gà Ri hoa mơ và gà Ri vàng rơm; cao nhất là giữa gà Ri vàng rơm với gà Lương phương. 

Sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Gà Ri hoa mơ và gà Ri vàng rơm 

được nhóm chung vào một nhánh, các quần thể gà phía Bắc có sự khác biệt về di truyền với các quần thể phía Nam 

và tách biệt với quần thể có nguồn gốc từ Trung Quốc.  

Từ khóa: Gà Ri, đa dạng di truyền, sai khác di truyền, microsatellite. 

Assessment of Genetic Diversity and Genetic Difference  
between Two Ri Chicken Lines and Other Chicken Breeds 

ABSTRACT 

This study aimed to assess genetic diversity and genetic difference between two Ri chicken lines and other 

chicken breeds using 15 microsatellite markers. The results showed that genetic diversity of Ri hoa mo chicken and 

Ri vang rom chicken lines was 0,682 and 0,647, respectively. The inbreeding coefficient of Ri hoa mo chicken and Ri 

vang rom chicken lines was 0.01 và 0.042, respectively. There was no genetic difference between Ri Hoa mo chicken 

and Ri vang rom chicken lines. However, highest genetic distance was found between Ri vang rom chicken and 

Luong Phuong chicken. The genetic dissimilaritiy among chicken populations was related to their geographical 

distribution. Ri hoa mo chicken and Ri vang rom chicken were in the same group while chicken populations from the 

northern part and the southern part showed genetic differentiation and separated from the Chinese breed. 

Keywords: Microsatellite, genetic diversity, genetic difference, Ri chicken. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gà Ri là giống gà được nuôi chën thâ rộng 

rãi ở các vùng nông thôn Việt Nam để lçy trứng 

và thịt. Đåy là giống gà địa phương có tæm vóc 

nhô. Giống gà này nhanh nhẹn, tự kiếm ën tốt, 

sức kháng bệnh cao, thích ứng tốt với điều kiện 

chën thâ của các nông hộ chën nuôi và chçt 

lượng thịt trứng thơm ngon. Gà Ri có hai dòng 

chính là gà Ri vàng rơm và gà Ri hoa mơ. Dòng 

gà Ri vàng rơm đã được chọn lọc và nuôi giữ từ 

lâu täi Trung tâm Nghiên cứu và Huçn luyện 

chën nuôi, Viện Chën nuôi. Dòng gà Ri hoa mơ 

được thu thêp từ hai tỉnh Hà Nam và Hưng Yên 

về nuôi täi trung tâm này từ nëm 2011. Nghiên 

cứu gæn đåy của Nguyễn Huy Tuçn (2013) 

nhìm đánh giá khâ nëng sân xuçt của gà Ri 

vàng rơm cho thçy: Khối lượng cơ thể lúc 19 

tuæn tuổi của gà trống và gà mái Ri vàng rơm là 

1496,33 g và của gà mái là 1213,33 g. Nëng suçt 
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trứng đät 120 - 130 trứng/mái/nëm. Trong 

nghiên cứu chọn lọc dòng gà Ri hoa mơ qua 3 

thế hệ, Ngô Thị Kim Cúc và cs. (2014) đã chỉ ra 

rìng lúc 20 tuæn tuổi gà trống có khối lượng từ 

1676,30 - 1705,00 g, gà mái có khối lượng từl 

1409,30 - 1444,60 g, nëng suçt trứng 1 nëm đẻ 

đät 126 - 129 trứng/mái/nëm  

Để có chương trình giống hiệu quâ nhìm 

giâm mức độ cên huyết trong quæn thể, nâng cao 

nëng suçt và tëng mức độ đa däng di truyền của 

quæn thể thì phâi kết hợp đánh giá di truyền về 

kiểu hình và kiểu gen. Sự kết hợp này là công cụ 

hữu hiệu để xây dựng chiến lược giống phù hợp 

cho một quốc gia (FAO, 2007). Trong những nëm 

gæn đåy, nhờ có kỹ thuêt phát triển của công 

nghệ sinh học hiện đäi, kỹ thuêt di truyền phân 

tử Microsatellite đã được sử dụng. Kỹ thuêt này 

đã được FAO khuyến cáo (FAO, 2007) dùng để 

đánh giá đa däng di truyền quæn thể và mức độ 

cên huyết của quæn thể, xác định khoâng cách di 

truyền và cây phân loài di truyền giữa các giống. 

Đề tài của chúng tôi nhìm đánh giá đa däng di 

truyền và sai khác di truyền của hai dòng gà Ri 

với một số giống gà khác. 

2. V  T LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

        i t   ng nghiên cứu 

Quæn thể nghiên cứu là 2 dòng gà (Ri hoa 

mơ và gà Ri vàng rơm). Bên cänh đó, các số liệu 

về 15 microsatelite của các quæn thể gà nội khác 

bao gồm gà Tè, gà Ác, gà Tàu vàng và gà Lương 

phượng trong nghiên cứu trước đåy của Ngô Thị 

Kim Cúc và cs. (2010) đã được sử dụng như là 

các quæn thể tham chiếu. 

      i  a đi  m nghiên cứu 

- Méu máu của 2 dòng gà (gà Ri hoa mơ và 

gà Ri vàng rơm) nuôi täi Trung tâm Nghiên cứu 

và Huçn luyện chën nuôi, Viện Chën nuôi được 

thu thêp để phân tích. Nghiên cứu trong phòng 

thí nghiệm được tiến hành täi Khoa Nông 

nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường đäi học 

Cæn thơ.  

- Sô   liệu microsatellite của 4 quæn thể gà 

Tè, gà Ác, gà Tàu vàng và gà Lương phượng đã 

được tiến hành phân tích täi phòng thí nghiệm 

Di truyền phân tử, Viện Di truyền vå t nuôi Liên 

bang, Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin về các 

quæn thể này được trình bày trong nghiên cứu 

của Ngô Thị Kim Cúc và cs. (2010). 

  3  Ph  ng pháp nghiên cứu 

2.3.1. Lấy mẫu máu 

Lçy máu từ tĩnh mäch cánh của các cá thể 

gà Ri hoa mơ và Ri vàng rơm để dùng cho phân 

tích. Nhô máu cánh trên FTA Micro card 

(Whatman Co), để khô, đựng trong túi dán kín, 

giữ ở nhiệt độ thường, sau đó chuyển đến phòng 

phân tích.  

Các số liệu về microsatelite của bốn quæn 

thể bao gồm gà Tè, gà Ác, gà Tàu vàng và gà 

Lương phượng cũng được sử du  ng trong phân 

tích. Thông tin về các quæn thể này được trình 

bày trong nghiên cứu của Ngô Thị Kim Cúc và 

cs. (2010). Các số liệu của bô  n giống gà này là 

thuộc đề tài nghiên cứu sinh của tác giâ. Do vêy 

toàn bộ dữ liệu thô của các quæn thể đã được sử 

dụng một cách chính xác trong nghiên cứu này 

để phân tích so sánh. Gà Tè, gà Ác, gà Tàu vàng 

là các giống gà nội có tæm vóc nhô như gà Ri. Gà 

Lương phượng là giống gà có nguồn gốc Trung 

Quốc và được sử dụng nhiều để lai täo với giống 

gà Ri. Số lượng các méu dùng trong nghiên cứu 

này được trình bày ở bâng 1. 

2.3.2. Quy trình thí nghiệm  

ADN của gà Ri vàng rơm và gà Ri hoa mơ 

được tách bìng bộ kit Quiagen (Đức). Phân ứng 

PCR được tiến hành trong đó thành phæn như 

sau: Nước khử ion: 13,3 l, đệm PCR 10X: 2 l, 

Mg2+ (25 mM): 1 l, dNTP (10 mM): 0,5 l, mồi 

(mồi xuôi và mồi ngược 10 pM mỗi loäi ): 0,5 l, 

Taq polymerase: 0,2 l, ADN (50 ng/l): 2 l. Phân 

ứng PCR được thực hiện theo chu trình nhiệt: Giai 

đoän 95C trong thời gian 4 phút, 30 chu kỳ với: 

giai đoän 94C trong thời gian 30 giây, nhiệt độ 

nóng chây trong thời gian 45 giây, 72C trong thời 

gian 1 phút, 72C trong thời gian 5 phút. Sau đó, 

sân phèm PCR được kiểm tra trên gel agarose và 

gel polyacrylamide 10%. Kết quâ được đọc dựa vào 

kích thước các đoän DNA trên gel. Để xác định các 
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alen, các thang chuèn có chứa kích cỡ alen chuèn 

đã được sử dụng. Các alen được xác định sử dụng 

phæn mềm scan RFLP (Scanalytics, Division of 

CSP, Billerica, MA). 

Quy trình lçy méu máu, tách ADN và PCR 

của bô  n quæn thể gà Tè, gà Ác, gà Tàu vàng và 

gà Lương phượng cũng tương tự như quy trình 

của nghiên cứu hai dòng gà Ri và tuân thủ theo 

quy trình của FAO (2007). Mô  i được đánh då  u 

mô  i xuôi và mô i ngươ  c. Sân phèm PCR được 

kiểm tra trên gel sử dụng máy LI - COR 4200 

automated DNA analyzer (LI-COR Biotechnology 

Division, Lincoln, NE 68504) vơ  i chiều dài gel là 

66 cm và độ dæy là 0,25 mm. Để xác định các 

alen, các thang chuèn có chứa kích cỡ alen 

chuèn đã được sử dụng. Các alen được xác định 

sử dụng phæn mềm scan RFLP (Scanalytics, 

Division of CSP, Billerica, MA). 

Quy trình thí nghiệm phân tích các quæn 

thể trong nghiên cứu này là tương tự nhau. 15 

cặp mồi microsatellite theo khuyến cáo của FAO 

(FAO, 2007) và dự án đánh giá đa däng di 

truyền gà chåu  u (AVIANDIV) đã được sử 

dụng làm chỉ thị. Thông tin chi tiết về các cặp 

mồi được thể hiện ở bâng 2. 

2.4. Xử lý số liệu 

Tổng số alen, tæn xuçt alen, số lượng các 

alen/locus, di hợp tử mong đợi và dị hợp tử quan 

sát/quæn thể được tính toán sử đụng phæn mềm 

Microsatellite Toolkit software package (Park, 

1999) và FSTAT (Goudet, 2001). 

Hệ số cên huyết (FIS) của từng locus và 

trung bình của toàn bộ các locus trên quæn thể 

được ước tính sử dụng phæn mềm FSTAT 

(Goudet, 2001). Giá trị Fst được dùng để ước 

tính khoâng cách di truyền của các giống và độ 

tin cêy sự sai khác của giá trị này sử dụng phæn 

mềm FSTAT (Goudet, 2001). Cây quan hệ di 

truyền được xây dựng theo phương pháp 

neighbour joining và dựa trên khoâng cách di 

truyền của Nei (1972) với giâ thuyết các giống 

có mức độ tiến hóa tương tự nhau sử dụng phæn 

mềm PHYLIP (Felsenstein, 1993). 

Bâng 1. Số l ợng mẫu của các quần thể 

Quần thể Số lượng mẫu 

Ri hoa mơ 30 

Ri vàng rơm 30 

Tè 32 

Ác 32 

Tàu vàng 33 

Lương phượng 32 

Bâng 2. Các cặp mồi microsatellite đ ợc sử dụng trong nghiên cứu 

Locus Nhiễm sắc thể Nhiệt độ nóng chảy (C) Vùng alen Số lượng alen 

ADL 112 10 58 120 - 134 8 

ADL 268 1 60 102 - 116 8 

MCW 330 17 60 256 - 300 11 

MCW 295 4 58 88 - 106 10 

MCW 248 1 60 205 - 225 11 

MCW 183 7 67 296 - 326 14 

MCW 111 1 62 96 - 120 13 

MCW 104 13 60 190 - 234 23 

MCW 081 5 60 112 - 135 10 

MCW 069 E60C04W23 60 158 - 176 10 

MCW 067 10 60 176 - 186 6 

MCW 034 2 60 212 - 246 18 

MCW 020 1 60 179 - 185 4 

MCW 016 3 55 162 - 206 15 

MCW 014 6 55 164 - 182 10 

Nguồn: FAO, 2007, http://aviandiv.tzv.fal.de/ 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LU  N 

3     ánh giá đa dạng di truyền của dòng 

gà Ri hoa m  và gà Ri vàng r m 

3.1.1. Đa dạng các locus microsatellite  

Số lượng các alen của các locus, tổng số 

alen/locus/quæn thể và tổng alen/quæn thể được 

trình bày ở bâng 3. 

Tổng số 87 alen được tìm thçy trên quæn 

thể gà Ri hoa mơ và 88 alen được tìm thçy trên 

quæn thể gà Ri vàng rơm. Trung bình số alen 

trên một locus của 2 quæn thể gà ri hoa mơ và 

gà Ri vàng rơm læn lượt là 5,8 và 5,87 alen.  

Kết quâ nghiên cứu về đa däng di truyền 

của 6 quæn thể gà nội trong Việt Nam của 

Nguyễn Khíc Khánh (2016) cho thçy trung bình 

số alen trên một locus của 6 quæn thể nghiên 

cứu là 11,10. Tổng số alen/locus dao động từ  

6,5 - 18,8 alen. Abebe et al. (2015) đã chỉ ra số 

lượng alen trung bình trên 1 locus của 5 giống 

gà Thụy Điển sử dụng 24 microsatelitte là 4,7 

alen với tổng số alen/locus là dao động từ 2 - 8 

alen. Fathi et al. (2017) đã chỉ ra số lượng các 

alen trung bình/locus trong nghiên cứu đa däng 

di truyền của 5 giống gà nội Saudi sử dụng 25 

microsatelite là 4,4 alen. Số locus có alen thçp 

nhçt là 2 và cao nhçt là 9. Okumo et al. (2017) 

nghiên cứu trên 8 quæn thể gà nội Kenya sử 

dụng 18 microsatellite cho thçy số lượng alen 

trên một locus là 15,7 alen.  

Như vêy sự đa däng alen trong nghiên cứu 

này thçp hơn trong nghiên cứu của Nguyễn Khíc 

Khánh (2016) và Okumo et al. (2017), nhưng cao 

hơn trong nghiên cứu của Abebe et al. (2015) và 

Fathi et al. (2017). Sự khác nhau này có thể do 

nghiên cứu của Nguyễn Khíc Khánh (2016) được 

tiến hành trên các quæn thể gà nuôi giữ quỹ gen 

chưa được chọn lọc theo các tính träng mong 

muốn. Nghiên cứu của Okumo et al. (2017) được 

tiến hành trên các quæn thể gà có số lượng lớn và 

đặc trưng của chën nuôi gà ở châu Phi là nuôi 

chën thâ trên diện rộng, hän chế được sự giao 

phối giữa các cá thể có quan hệ họ hàng. Ngược 

läi, các giống gà ở Thụy Điển (Abebe et al., 2015) 

là các giống gà đã được chọn lọc theo các tính 

träng mong muốn qua nhiều thế hệ.  

 Bâng 3. Số l ợng các alen của các locus, tổng số alen/locus/quần thể và tổng alen/quần thể 

Locus Ri hoa mơ Ri vàng rơm Tè Ác Tàu vàng Lương phượng Tổng 

MCW029 7 8 7 8 9 5 10 

ADL268 6 5 4 4 5 5 7 

MCW183 5 9 6 6 9 7 17 

MCW016 6 5 5 4 6 4 8 

MCW069 4 4 4 4 5 4 5 

MCW067 7 7 8 8 7 8 10 

MCW081 4 6 6 3 5 4 10 

ADL112 2 3 4 2 4 4 4 

MCW034 9 9 7 9 9 7 16 

MCW111 6 5 7 4 7 4 7 

MCW248 6 5 5 5 4 3 7 

MCW330 8 7 6 5 6 5 9 

MCW014 7 7 7 6 7 7 9 

MCW104 6 5 8 5 13 11 18 

MCW295 4 3 4 5 4 4 5 

Tổng 87 88 88 78 100 82 142 
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3.1.2. Đa dạng di truyền trong quần thể  

Đa däng di truyền quæn thể được thể hiện 

qua giá trị dị hợp tử mong đợi và số lượng 

alen/locus. Số lượng alen/locus, dị hợp tử mong 

đợi và dị hợp tử quan sát ở mỗi quæn thể gà được 

trình bày ở bâng 4. 

Bâng 4 cho thçy trung bình alen của dòng 

gà Ri hoa mơ so với gà Ri vàng rơm tương đương 

nhau. Nhưng so với các giống gà nội khác thì 

trung bình alen của gà Ri hoa mơ thçp hơn Tàu 

vàng nhưng läi cao hơn gà Ác. 

Dị hợp tử mong đợi của quæn thể gà Ri hoa 

mơ và gà Ri vàng rơm læn lượt là 0,682 và 0,675. 

Kết quâ nghiên cứu này chỉ ra rìng quæn thể gà 

hoa mơ và gà Ri vàng rơm có đa däng di truyền 

cao. Trong nghiên cứu này, đa däng di truyền 

của gà Ri hoa mơ là tương đương với gà Ri vàng 

rơm, gà Tè; cao hơn gà Ác nhưng thçp hơn gà 

Tàu vàng. So với các nghiên cứu trước đåy trên 

các giống gà Việt nam thì dị hợp tử mong đợi 

của gà Ri hoa mơ là tương đương với gà H'mong 

(Cuc et al., 2006) nhưng cao hơn các quæn thể gà 

nội ở Hà Giang (Berthouly et al., 2009) và các 

quæn thể gà nội trong nghiên cứu của Nguyễn 

Khíc Khánh (2015).  

So với các giống gà nội khác trên thế giới thì 

dị hợp tử mong đợi của gà Ri hoa mơ và gà Ri 

vàng rơm cao hơn các giống gà nội khác của 

châu Á và châu Phi (Granevitze et al., 2007). 

Tadano et al. (2007) đã chỉ ra rìng dị hợp tử 

mong đợi của giống gà Nhêt Bân là 0,349 - 

0,501. Berthouly et al. (2009) đã cho thçy dị hợp 

tử của các giống gà châu Á và châu Âu là 0,429 - 

0,625. Nghiên cứu của Lyno et al. (2014) trên 

các giống gà ở các châu lục khác nhau cho thçy 

dị hợp tử mong đợi cao nhçt ở các giống gà của 

châu Phi (0,604), tiếp đến là các giống gà châu Á 

(0,603) và châu Âu (0,455). Các giống gà công 

nghiệp có giá trị dị hợp tử mong đợi thçp nhçt 

(0,453). Abebe et al. (2015) đã chỉ ra rìng dị hợp 

tử mong đợi của 5 giống gà Thụy Điển là 0,231 - 

0,515. Nghiên cứu gæn đåy của Okumo et al. 

(2017) trên 8 quæn thể gà nội của Kenya đã chỉ 

ra dị hợp tử mong đợi của giống gà Kenya là 

0,351 - 0,434. 

3.1.3. Hệ số cận huyết 

Hệ số cên huyết (Fis) của các quæn thể gà 

được trình bày ở bâng 5. 

Bâng 5 cho thçy mức độ cên huyết của quæn 

thể gà Ri hoa mơ, Ri vàng rơm và Tè là thçp. 

Điều này cho thçy các quæn thể gà trên có sự 

quân lý giống tương đối tốt, ít bị giao phối gæn. 

Quæn thể gà Ri hoa mơ là quæn thể được tuyển 

chọn về từ 8 xã của hai tỉnh Hà Nam và Hưng 

Yên, do vêy có thể do sự giao phối ngéu nhiên 

giữa các cá thể không có quan hệ họ hàng. Quæn 

thể gà Ri vàng rơm là quæn thể đã được áp dụng 

các chương trình qua nhiều nëm để tránh sự 

giao phối cên huyết. 

Berthouly et al. (2009) đã sử dụng 18 chỉ thị 

Microsatellite để đánh giá mối quan hệ về di 

truyền giữa các quæn thể gà được nuôi ở 30 xã 

khác nhau của tỉnh Hà Giang và các quæn thể gà 

rừng châu Á. Kết quâ cho thçy giá trị hệ số cên 

huyết của các quæn thể nghiên cứu là  

0,006 - 0,220. Nguyễn Khíc Khánh (2015) đã sử 

dụng 20 chỉ thị Microsatellite để đánh giá đa 

däng di truyên của quæn thể 6 giồng gà nội. Kết 

quâ cho thçy giá trị cên huyết của các quæn thể 

gà nghiên cứu là 0,093 - 0,155. Lyno et al. (2014)  

Bâng 4. Số l ợng alen/locus, dị hợp tử mong đợi và dị hợp tử quan sát ở mỗi quần thể gà 

Breeds N Alleles/locus HE ± SD Ho ± SD 

Ri hoa mơ 20 5,9 ± 1,78 0,682 ± 0,036 0,676 ± 0,031 

Ri vàng rơm 20 5,8 ± 1,92 0,675 ± 0,030 0,647 ± 0,030 

Tè 32 5,9 ± 1,46 0,689 ± 0,025 0,677 ± 0,021 

Ác 32 5,2 ± 1,93 0,623 ± 0,039 0,654 ± 0,022 

Tàu vàng 33 6,67 ± 2,50 0,715 ± 0,019 0,590 ± 0,022 

Lương Phượng 32 5,5 ± 2,13 0,688 ± 0,032 0,685 ± 0,021 
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Bâng 5. Hệ số cận huyết (Fis) của các quần thể gà 

Locus Ri hoa mơ Ri vàng rơm Tè Ác Tàu vàng Lương phượng 

MCW029 -0,025 -0,054 0,101 0,441 0,28 -0,01 

ADL268 -0,066 -0,003 -0,049 -0,07 0,144 -0,089 

MCW183 0,288 0,248 -0,1 -0,213 0,167 0,118 

MCW016 -0,104 -0,165 0,221 -0,001 0,192 -0,035 

MCW069 0,07 0,198 0,002 -0,011 0,172 -0,042 

MCW067 -0,101 0,021 -0,011 -0,07 -0,018 -0,049 

MCW081 -0,16 -0,053 0,084 -0,074 0,1 0,024 

ADL112 0,084 0,12 0,072 0,046 0,297 -0,031 

MCW034 -0,152 0,003 -0,011 -0,085 0,104 0,03 

MCW111 0,016 0,213 -0,002 -0,151 0,239 -0,03 

MCW248 -0,091 -0,013 -0,134 -0,165 0,094 0,076 

MCW330 0,195 -0,106 0,293 -0,033 0,404 0,127 

MCW014 0,127 0,088 0,047 -0,09 0,279 0,065 

MCW104 0,208 0,138 -0,082 -0,082 0,143 -0,005 

MCW295 -0,096 0,064 -0,188 -0,32 0,027 -0,066 

Chung 0,01 0,042 0,017 -0,052 0,177 0,005 

Bâng 6. Khoâng cách di truyền giữa 6 quần thể 

 Ri hoa mơ Ri vàng rơm Tè Ác Tàu vàng 

Ri hoa mơ 0,0000 NS * * * 

Ri vàng rơm 0,0008 0,0000 * * * 

Tè 0,0291 0,0367 0,0000 * * 

Ác 0,0467 0,0591 0,0701 0,0000 * 

Tàu vàng 0,0126 0,0057 0,0298 0,0676 0,0000 

Lương phượng 0,0775 0,0853 0,0692 0,129 0,0467 

Ghi chú: NS: Không sai khác; *: Sai khác với P < 0,05 

đã chỉ ra giá trị cên huyết của các quæn thể châu 

Á là 0,28 - 0,63. Giá trị cên huyết của các quæn 

thể châu Phi là 0,19 - 0,70 và của các quæn thể 

châu Âu là 0,113 - 0,091. 

3.2.  ánh giá sai khác di truyền của 2 dòng 

gà Ri với các giống gà nội Việt Nam 

3.2.1. Khoảng cách di truyền giữa các  

quần thể  

Kết quâ bâng 6 cho thçy không có sự sai 

khác về di truyền giữa dòng gà Ri hoa mơ và 

dòng gà Ri vàng rơm, còn läi sự sai khác về di 

truyền giữa các quæn thể đều có độ tin cêy trên 

95% (P < 0,05). So sánh riêng giữa gà Ri hoa mơ 

với 5 giống gà còn läi thì khoâng cách di truyền 

(Fst) thçp nhçt là giữa quæn thể gà Ri hoa mơ 

với gà Ri vàng rơm và cao nhçt là giữa gà Ri 

vàng rơm với gà Lương phương. 

Nghiên cứu của Nguyễn Khíc Khánh (2015) 

cho thçy khoâng cách di truyền giữa 6 giống gà 

nội thçp nhçt là 0,024 (giữa gà Mía và gà Đông 

Tâo) và cao nhçt là 0,960 (giữa gà Nhiều ngón 

và gà Đông Tâo). Lyno et al. (2014) đã chỉ ra 

khoâng cách di truyền giữa các quæn thể châu 

Âu là thçp nhçt (0,108) và cao nhçt là giữa các 

giống gà công nghiệp (0,120). Fathi et al. (2017) 

cho thçy khoâng cách di truyền giữa các quæn 
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thể gà Saudi là 0,11 - 0,38. Okumo et al. (2017) 

cũng chỉ ra khoâng cách di truyền của các quæn 

thể gà Kenya là 0,017 - 0,126. 

3.2.2. Cây quan hệ phát sinh loài 

Cây quan hệ phát sinh loài của 6 quæn thể 

được trình bày ở hình 1 cũng khîng định thêm về 

quan hệ di truyền giữa gà 2 dòng gà Ri hoa với 

các giống gà nội khác. Cây quan hệ phát sinh loài 

cho thçy gà Ri hoa mơ và gà Ri vàng rơm được 

nhóm chung vào một nhánh. Quæn thể gà Ác có 

màu lông tríng khác biệt so với các quæn thể 

khác cũng tách riêng thành 1 nhánh. Quæn thể 

gà Lương phượng có nguồn gốc từ Trung Quốc 

tách thành một nhánh riêng biệt với các quæn thể 

gà nội Việt Nam. Xét về mặt địa lý, ba quæn thể 

(Ri hoa mơ, Ri vàng rơm, gà Tè) có nguồn gốc ở 

phía Bíc được nhóm gæn nhau trong khi gà Tàu 

Vàng có nguồn gốc phía Nam được nhóm gæn 

nhau và khác biệt với giống gà Lương Phượng có 

nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Lyimo et al. (2014) nghiên cứu đánh gá đa 

däng di truyền và cçu trúc quæn thể của 25 

quæn thể gà châu Phi, châu Á và châu Âu, gà 

rừng và các giống gà công nghiệp đã chỉ ra hai 

nhóm chính bao gồm các giống gà Tây Bíc Âu 

và châu Á nhóm thành một nhóm trong khi các 

quæn thể gà châu Phi và các quæn thể gà Đông 

 u và vùng Địa Trung Hâi nhóm thành một 

nhóm khác. Gà thịt và gà trứng công nghiệp 

nìm giữa cụm châu Á và Tây Bíc Âu.  

Nghiên cứu quæn thể gà rừng đô (Gallus 

gallus), 5 quæn thể gà trứng công nghiệp và 2 

quæn thể gà thịt công nghiệp, Tadano et al. 

(2014) đã xåy dựng được cây phát sinh loài giữa 

các quæn thể này. Kết quâ cho thçy gà rừng 

cách biệt về mặt di truyền so với nguồn gen gà 

công nghiệp. Phân tích cây quan hệ phát sinh 

loài trên 5 giống gà Thụy Điển (Gotlandshöna, 

Hedemorahöna, Öländsk dvärghöna, Skånsk 

blommehöna và Svarthöna) bìng 24 

microsatellite, Abebe et al. (2015) đã chỉ ra có 

hai nhánh chính. Nhánh chính thứ nhçt bao 

gồm các giống Hedemorahöna và Öländsk 

dvärghöna, nhánh chính thứ hai bao gồm các 

giống Gotlandshöna và Svarthöna, cuối cùng là 

giống Skånsk blommehöna nìm ở giữa hai 

nhánh trên.  

Fathi et al. (2017) nghiên cứu cây phát sinh 

loài của các giống gà bân địa Saudi gồm gà đen 

(BL), gà đen kẻ dọc (BR), nåu đêm (DB), nâu 

nhät (LB) và xám (G) cùng giống gà ngoäi 

Leghorn tríng (L) cho thçy có 3 nhóm di truyền 

chính đã được phát hiện. Hai nhóm bao gồm các 

giống gà bân địa trong khi đó dòng L đứng riêng 

ở nhóm thứ ba. Sự giống nhau nhiều hơn được 

thçy giữa các quæn thể gà xám và gà đen (BL và 

G) hoặc các quæn thể gà nâu (LB và DB). 

 

Hình    Cây quan hệ phát sinh loài 

4. KẾT LUẬN  

Đa däng di truyền của quæn thể gà Ri hoa 

mơ và gà Ri vàng rơm læn lươt là 0,682 và 0,647 

và hệ số cên huyết của đàn gà Ri hoa mơ và Ri 

vàng rơm læn lượt là 0,01 và 0,042.  

Không có sự sai khác về di truyền giữa 

quæn thể gà Ri hoa mơ và gà Ri vàng rơm. 

Khoâng cách di truyền thçp nhçt là giữa quæn 

thể gà Ri hoa mơ là với gà Ri vàng rơm; cao nhçt 

là giữa gà Ri vàng rơm với gà Lương phượng. 

Sự khác biệt về di truyền giữa các quæn thể 

phụ thuộc vào khoâng cách địa lý. Gà Ri hoa mơ 

và gà Ri vàng rơm được nhóm chung vào một 

nhánh. Các quæn thể gà phía Bíc có sự khác biệt 

về di truyền với các quæn thể phía Nam và tách 

biệt với quæn thể có nguồn gốc từ Trung Quốc.  
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